
 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền (triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền (triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền 

(triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền (triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền (triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền (triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền 

(triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng 

hóa 

 Thành Tiền 

(triệu đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền (triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền (triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền (triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 
 Thành tiền 

1 Gạo tẻ Tấn 11                    545             30            330            20            220              12          132            28             308         400         4.400             0,4              4,4                  -                10            110               -                 -               44,6             490,6 

2 Thịt lợn Tấn 136                    136             10         1.360              6            816                7          952         24,3       3.304,8              -               0,8          108,8                  -                -                 -                 -               87,9        11.954,4 

3 Thịt gà Tấn 55                      76             10            550              6            330                7          385         16,5          907,5              -             1,50            82,5                  -                -                 -                 -                  35             1.925 

4 Trứng 1000 quả 4                    758             30            120            20              80                4            16         17,5               70              -             1,50                 6                  -                -                 -                 -                685             2.740 

5
Thủy hải 

sản
Tấn 100                    299               5            500              3            300             1,5          150         14,5          1.450              -               0,7               70                  -                -                 -                 -             274,3           27.430 

6 Rau củ Tấn 19                    485             30            570            25            475              20          380         77,5       1.472,5              -               1,6            30,4                  -                -                 -                 -             330,9          6.287,1 

7 Mỳ tôm Thùng 0,105             309.722       150.000       15.750      100.000       10.500         5.500       577,5       4.055        425,78              -              167          17,54       50.000        5.250                  -                -                -                 -                 -                  -                     -   

8 Dầu ăn Tấn 50                    654             15            750              7            350              10          500            19             950              -                  3             150            240      12.000        120            6.000            240       12.000               -                 -                  -                     -   

9 Đường Tấn 20                   63,6             14            280            10            200                7          140            32             640              -               0,6               12                  -                -                 -                 -                  -                     -   

10

Thực 

phẩm 

chế biến

Tấn 120                      68               5            600              3            360                2          240            36          4.320              -               0,5               60                  -                -                 -              10          1.200             11,5             1.380 

11 Sửa bột Lon 0,2               53.100        5.000         1.000       3.000            600            500          100        22.400          4.480              -           1.000             200      20.000            4.000         1.200            240               -                 -                     -   

 Siêu thị Go

 Trà Vinh 

(Địa chỉ: Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh - 

Điện thoại: 0778 

708129 hoặc 

0294.3900222) 

 Công ty Lương 

thực Trà Vinh

(Địa chỉ: 102, Trần 

Phú, P. 2, TP. Trà 

Vinh, Tỉnh Trà 

Vinh, Phường 2, Trà 

Vinh) 

 Công ty Trường Anh 

(Địa chỉ: Phường 3, 

Thành phố Trà Vinh - 

Điện thoại: 

02943.858765) 

 Siêu thị Vinmart(Địa 

chỉ: Khóm 3 Phường 

2, Thành phố Trà Vinh 

- Điện thoại: 

0795406768 

 Cơ sở 5 Thụy (Địa 

chỉ: Phường 3, 

Thành phố Trà Vinh - 

Điện thoại: 

02943853938) 

 Công ty Mai Ninh 

(Địa chỉ: Số 307 Võ 

Văn Kiệt, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh - 

Điện thoại: 

02943.862708) 

 Công ty Hoàng Đông 

(Địa chỉ: Bót Chếch, 

xã Lương Hòa, 

huyện Châu Thành - 

Điện thoại: 

02943.798606) 

Phụ lục I 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP HÀNG HÓA

(Kèm theo Kế hoạch số: 67/KH-SCT ngày 31 tháng  08  năm 2020 của Sở Công Thương Trà Vinh)

 Các cửa hàng tiện lợi và 

các doanh nghiệp tại địa 

phương 

 Công ty Đức Hưng 

(Địa chỉ: Phường 3, 

Thành phố Trà Vinh - 

Điện thoại: 

02943.859777) 

 Siêu thị Coopmart 

Trà Vinh

(Địa chỉ:  Trà Vinh

Đường Nguyễn Đáng, 

Phường 6, Thành phố 

Trà Vinh - Điện 

thoại: 0294. 3740708 

hoặc 0294.6290707) 

STT
Nhóm 

hàng
ĐVT

Giá 

(triệu 

đồng)

 Tổng lượng 

hàng hóa 

 Siêu thị Coopmart

Tiểu Cần

(Địa chỉ:  Khóm 2, 

Tiểu Cần, Trà Vinh - 

Điện thoại: 0294. 

3900003) 

 Siêu thị Coopmart

Duyên Hải

(Địa chỉ:  Đường Lý 

Thường Kiệt, Khóm 

1, Phường 1, TX, 

Duyên Hải, Trà Vinh 

- Điện 

thoại:18001059 hoặc 

0917.578095 hoặc 

0917.578096) 



 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền (triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền (triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền 

(triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền (triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền (triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền (triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền 

(triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng 

hóa 

 Thành Tiền 

(triệu đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền (triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền (triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 

 Thành 

Tiền (triệu 

đồng) 

 Lượng 

hàng hóa 
 Thành tiền 

 Siêu thị Go

 Trà Vinh 

(Địa chỉ: Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh - 

Điện thoại: 0778 

708129 hoặc 

0294.3900222) 

 Công ty Lương 

thực Trà Vinh

(Địa chỉ: 102, Trần 

Phú, P. 2, TP. Trà 

Vinh, Tỉnh Trà 

Vinh, Phường 2, Trà 

Vinh) 

 Công ty Trường Anh 

(Địa chỉ: Phường 3, 

Thành phố Trà Vinh - 

Điện thoại: 

02943.858765) 

 Siêu thị Vinmart(Địa 

chỉ: Khóm 3 Phường 

2, Thành phố Trà Vinh 

- Điện thoại: 

0795406768 

 Cơ sở 5 Thụy (Địa 

chỉ: Phường 3, 

Thành phố Trà Vinh - 

Điện thoại: 

02943853938) 

 Công ty Mai Ninh 

(Địa chỉ: Số 307 Võ 

Văn Kiệt, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh - 

Điện thoại: 

02943.862708) 

 Công ty Hoàng Đông 

(Địa chỉ: Bót Chếch, 

xã Lương Hòa, 

huyện Châu Thành - 

Điện thoại: 

02943.798606) 
 Các cửa hàng tiện lợi và 

các doanh nghiệp tại địa 

phương 

 Công ty Đức Hưng 

(Địa chỉ: Phường 3, 

Thành phố Trà Vinh - 

Điện thoại: 

02943.859777) 

 Siêu thị Coopmart 

Trà Vinh

(Địa chỉ:  Trà Vinh

Đường Nguyễn Đáng, 

Phường 6, Thành phố 

Trà Vinh - Điện 

thoại: 0294. 3740708 

hoặc 0294.6290707) 

STT
Nhóm 

hàng
ĐVT

Giá 

(triệu 

đồng)

 Tổng lượng 

hàng hóa 

 Siêu thị Coopmart

Tiểu Cần

(Địa chỉ:  Khóm 2, 

Tiểu Cần, Trà Vinh - 

Điện thoại: 0294. 

3900003) 

 Siêu thị Coopmart

Duyên Hải

(Địa chỉ:  Đường Lý 

Thường Kiệt, Khóm 

1, Phường 1, TX, 

Duyên Hải, Trà Vinh 

- Điện 

thoại:18001059 hoặc 

0917.578095 hoặc 

0917.578096) 

12
Sửa 

nước
 Hộp, bịch 0,007                    929             60           0,42            40           0,28              60         0,42          236            1,65              -                11            0,08          72                0,5            450           3,15               -                 -                  -                     -   

13 Gas Tấn 18                    800               -                 -                 -                -                 -                    -                -            800       14.400               -                  -                     -   

14
Sách 

GK

1.000 Quyển

0,075                 2.200               -                 -             5,6            0,42              -                 -                    -                -                 -               400               30               1.794           134,55 

15 Tập

1.00 Quyển

0,003               12.000               -                 -                  6         0,02              9            0,03              -                 -                    -                -                 -                 -           11.985             35,96 

16
Balo, 

cặp
Cái 0,1               30.000               -                 -              200            20          302            30,2              -                 -                    -                -                 -                 -           29.498               2.949,8 

17

Đồng 

phục 

học sinh

bộ 0,2               30.000               -                 -            200               40              -                 -                    -                -                 -                 -           29.800             5.960 

18

Giày 

dép học 

sinh

đôi 0,15               30.000               -                 -              100            15          200               30         29.700             4.455 

          21.810           14.231          3.608            18.431             4.400                 742          17.250              10.001           12.353           14.400              1.230                65.742 Tổng số tiền: 184.198
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